
PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ 

TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO, DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số   502   /QĐ-UBND ngày    14  /01/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 27 TTHC

Cách thức thực 
hiện

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

A. TTHC CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH: 01 TTHC

I LĨNH VỰC DU LỊCH: 01 TTHC

1

Thủ tục thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa 
trong trường hợp 
doanh nghiệp chấm 
dứt hoạt động kinh 
doanh dịch vụ lữ hành, 
giải thể hoặc phá sản

1.014629

02 
ngày 
làm 
việc

Không quy 
định

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Sở 
Văn 

hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở 
Văn 

hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 



2

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

trên địa bàn 
tỉnh  

thao và Du 
lịch 

B. TTHC CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 23 TTHC

I LĨNH VỰC VĂN HÓA: 02 TTHC

2
Thủ tục cấp giấy phép 
đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ vũ 
trường

1.001008

10 
ngày 
làm 
việc

10.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần 

thẩm định

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở 
Văn 

hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

UBND 
tỉnh

X X X Một 
phần

Quyết định 
số 

5037/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
31/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch

3

Thủ tục cấp giấy phép 
điều chỉnh Giấy phép 
đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ vũ 
trường

1.000922

07 
ngày 
làm 
việc

Giấy phép 
điều chỉnh 
Giấy phép 

đủ điều kiện 
kinh doanh 

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 

Sở 
Văn 

hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

UBND 
tỉnh

X X X Một 
phần

Quyết định 
số 

5037/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 



3

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

dịch vụ vũ 
trường đối 
với trường 

hợp thay đổi 
chủ sở hữu: 

500.000 
đồng/Giấy 
phép/lần 

thẩm định

kỳ Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

31/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch

II LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO: 20 TTHC

4

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Taekwondo

1.001195
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 



4

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

5

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Karate

1.000904
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

6

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Judo

1.000842
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 



5

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

trên địa bàn 
tỉnh 

7

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Lân sư rồng

2.002188
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

8

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Quyền anh

1.000560
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 



6

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

thao và Du 
lịch 

9

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Patin

1.000485
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

10

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Wushu

1.005162
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 



7

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

11

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Yoga

1.000953
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

12

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Golf

1.000936
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 



8

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

của Bộ Văn 
hóa, Thể 

thao và Du 
lịch 

13

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Cầu lông

1.000920
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

14
Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 

1.000863
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 



9

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

môn Billiards & 
Snooker

kỳ Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

15

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Bóng bàn

1.000847
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

16
Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 

1.000814
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 



10

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

động thể thao đối với 
môn Khiêu vũ thể thao

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

17

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Thể dục thẩm mỹ

1.000644
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

18
Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 

1.005163 07 
ngày 

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 

Sở Văn 
hóa, Thể 

Sở Văn 
hóa, Thể 

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
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STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

động thể thao đối với 
môn Thể dục thể hình 
và Fitness

làm 
việc

công tỉnh 
hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

thao và 
Du lịch

thao và 
Du lịch

BVHTTDL 
ngày 

30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

19

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Vũ đạo thể thao 
giải trí

1.000594
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

20 Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 1.000518 07 

ngày 
1.000.000 

đồng
Trung tâm 
Phục vụ 

Sở Văn 
hóa, Thể 

Sở Văn 
hóa, Thể 

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 
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STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Bóng đá

làm 
việc

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

thao và 
Du lịch

thao và 
Du lịch

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

21

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Quần vợt

1.000501
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 
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STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

22

Thủ tục cấp giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Bóng ném

1.001500
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

23

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt 
động thể thao đối với 
môn Bóng rổ

1.001527
07 

ngày 
làm 
việc

1.000.000 
đồng

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 
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STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

trên địa bàn 
tỉnh 

III LĨNH VỰC DU LỊCH: 01 TTHC

24

Thủ tục cấp giấy 
chứng nhận khóa cập 
nhật kiến thức cho 
hướng dẫn viên du 
lịch nội địa và hướng 
dẫn viên du lịch quốc 
tế

1.004605

05 
ngày 
làm 

việc kể 
từ 

ngày 
kết 

thúc 
khóa 
cập 
nhật 
kiến 
thức

Không quy 
định

Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc tại bất 
kỳ Trung 

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

Sở Văn 
hóa, Thể 
thao và 
Du lịch

X X X Toàn 
trình

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

C. TTHC CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ: 03 TTHC

25
Thủ tục thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa 

2.001611
Quyết định 

số 
5001/QĐ-
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STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

trong trường hợp 
doanh nghiệp chấm 
dứt hoạt động kinh 
doanh dịch vụ lữ hành

BVHTTDL 
ngày 

30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

26

Thủ tục thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa 
trong trường hợp 
doanh nghiệp giải thể

2.001589

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 

27
Thủ tục thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành nội địa 

1.003742

Quyết định 
số 

5001/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
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STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Cách thức thực 
hiện

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

trong trường hợp 
doanh nghiệp phá sản

30/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 02 TTHC

Cách thức thực 
hiện

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời 
hạn 
giải 

quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ quan 
trực tiếp 

thực 
hiện 

TTHC

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định

TTH
C 

thực 
hiện 
phi 
địa 
giới 

hành 
chính

Trự
c 

tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết định 
công bố của 
bộ, ngành

A. TTHC CẤP XÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 02 TTHC

I LĨNH VỰC VĂN HÓA: 02 TTHC

1
Thủ tục cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke 

1.00102
9

10 
ngày 
làm 
việc

Mức thu phí 
thẩm định 
cấp Giấy 

phép đủ điều 
kiện kinh 

doanh dịch vụ 
karaoke là 
1.000.000 

đồng/phòng, 
nhưng tổng 

mức thu 
không quá 
6.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần 

thẩm định

Bất kỳ 
Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp 

xã trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn hóa 
xã hội

UBND 
cấp xã
(Quyết 
định số 
1804/Q

Đ-
UBND 
ngày 

27/6/20
25 của 
UBND 

tỉnh Tây 
Ninh về 

ủy 
quyền 
cho 

X X X Một 
phần

Quyết định 
số 

5037/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
31/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 
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UBND 
cấp xã 

từ 
01/7/20
25 đến 

hết ngày 
01/7/20

26)

2

Thủ tục cấp giấy phép 
điều chỉnh Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke 

1.00096
3

07 
ngày 
làm 
việc

a) Giấy phép 
đủ điều kiện 
kinh doanh 

dịch vụ 
karaoke đối 
với trường 

hợp thay đổi 
chủ sở hữu: 

500.000 
đồng/Giấy 
phép/lần 

thẩm định.
b) Giấy phép 
đủ điều kiện 
kinh doanh 

dịch vụ 
karaoke đối 
với trường 
hợp tăng 

thêm phòng 
là 1.000.000 
đồng/phòng, 
nhưng tổng 

Bất kỳ 
Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp 

xã trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Phòng 
Văn hóa 
xã hội

UBND 
cấp xã
(Quyết 
định số 
1804/Q

Đ-
UBND 
ngày 

27/6/20
25 của 
UBND 

tỉnh Tây 
Ninh về 

ủy 
quyền 
cho 

UBND 
cấp xã 

từ 
01/7/20
25 đến 

hết ngày 

X X X Một 
phần

Quyết định 
số 

5037/QĐ-
BVHTTDL 

ngày 
31/12/2025 
của Bộ Văn 

hóa, Thể 
thao và Du 

lịch 
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mức thu 
không quá 
6.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần 

thẩm định

01/7/20
26)
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